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ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT CẢNG HÀNG HÓA
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____________

Quy hoạch đến 2030
TT Tên cảng Địa điểm Sông kênh Cỡ tàu   

(Tấn)
Công suất              

(1.000 T/năm)
Ghi chú

A MIỀN BẮC   289.700

I VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG 
HỒNG   239.750

 Các cụm cảng thành phố Hà Nội   35.000
1 Cụm cảng trung tâm Hà Nội  1.000-3.000 4.200 

Cảng Hà Nội Quận Hai Bà Trưng sông Hồng 500 Hiện có
Cảng Binh đoàn 11 Quận Hoàng Mai sông Hồng 200 Hiện có
Cảng Thanh Trì Quận Hoàng Mai sông Hồng 1.200 Xây dựng mới
Cảng Khuyến Lương Quận Hoàng Mai sông Hồng 1.700 Hiện có
Cảng khác  600 

2 Cụm cảng Bắc Hà Nội   1.000-3.000 3.200
Cảng Bắc Hà Nội (Nhật Tân) Huyện Đông Anh sông Hồng 1.000 Xây dựng mới
Cảng Đa Phúc (Trung Giã) Huyện Sóc Sơn sông Công 800 Xây dựng mới

 Cảng khác   1.400
3 Cụm cảng Nam Hà Nội  1.000-3.000 7.100 

Cảng Hồng Vân Huyện Thường Tín sông Hồng 2.000 Hiện có
Cảng Vạn Điểm - Phú Xuyên Huyện Phú Xuyên sông Hồng 2.000 Xây dựng mới
Cảng Gia Lâm (gồm cảng công ty 
Nam Sơn) Huyện Gia Lâm sông Hồng 1.500 Xây dựng mới

Cảng Bát Tràng Huyện Gia Lâm sông Hồng 300 Xây dựng mới
Cảng Ba Thá Huyện Mỹ Đức sông Đáy 200 Xây dựng mới
Cảng Tế Tiêu - Vân Đình Huyện Mỹ Đức sông Đáy 300 Xây dựng mới
Cảng khác  800 
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Quy hoạch đến 2030
TT Tên cảng Địa điểm Sông kênh Cỡ tàu   

(Tấn)
Công suất              

(1.000 T/năm)
Ghi chú

4 Cụm cảng Đông Hà Nội   1.000-3.000 7.000
Cảng Phù Đổng Huyện Gia Lâm sông Đuống 2.500 Đang thực hiện
Cảng Giang Biên Quận Long Biên sông Đuống 1.000 Xây dựng mới
Cảng Mai Lâm Huyện Đông Anh sông Đuống 500 Xây dựng mới
Cảng Đức Giang Quận Long Biên sông Đuống 800 Xây dựng mới
Cảng khác   2.200

5 Cụm cảng Tây Hà Nội   1.000-3.000 13.500
Cảng Sơn Tây Thị xã Sơn Tây sông Hồng 1.500 Hiện có
Cảng bốc xếp VLXD và phân bón 
Đường Lâm Thị xã Sơn Tây sông Hồng 1.000 Xây dựng mới

Cảng Hoàng Kim Huyện Mê Linh sông Hồng 1.000 Xây dựng mới
Cảng Chu Phan Huyện Mê Linh sông Hồng 800 Xây dựng mới
Cảng Hồng Hà Huyện Đan Phượng sông Hồng 1.800 Xây dựng mới
Cảng Thượng Cát (gồm cảng 
Hoàng Bình) Quận Bắc Từ Liêm sông Hồng 1.700 Xây dựng mới

Cảng Chèm - Liên Mạc Quận Bắc Từ Liêm sông Hồng 1.500 Hiện có
Cảng Ba Vì Huyện Ba Vì sông Hồng 1.000 Xây dựng mới

 Cảng khác   3.200
6 Cụm cảng thành phố Hải Phòng   40.300

6.1 Khu cảng sông Cấm   1.000-5.000 6.400
Cảng Bến Kiền Huyện An Dương sông Cấm 200 Hiện có
Cảng Tuấn Long Huyện An Dương sông Cấm 200 Hiện có
Cảng Thương binh An Hoà Huyện An Dương sông Cấm 300 Hiện có
Cảng Hoàng Động Huyện Thủy Nguyên sông Cấm 300 Xây dựng mới

 Cảng khác   5.400

6.2 Khu cảng sông Đá Bạch, Kinh 
Môn, Hàn, Phi Liệt   1.000-5.000 20.900

Cảng Đức Hòa Huyện Thủy Nguyên sông Đá Bạch 1.000 Hiện có
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Quy hoạch đến 2030
TT Tên cảng Địa điểm Sông kênh Cỡ tàu   

(Tấn)
Công suất              

(1.000 T/năm)
Ghi chú

Cảng Trường Nguyên Huyện Thủy Nguyên sông Đá Bạch 4.000 Hiện có
Cảng Hoa Yên Huyện Thủy Nguyên sông Đá Bạch 500 Xây dựng mới
Cảng Hà Hùng Anh Huyện Thủy Nguyên sông Đá Bạch 1.000 Hiện có
Cảng Hải Nam Huyện Thủy Nguyên sông Đá Bạch 2.200 Hiện có
Cảng Gia Đức Huyện Thủy Nguyên sông Đá Bạch 5.500 Hiện có
Cảng Đá Bạch Huyện Thủy Nguyên sông Đá Bạch  300 Xây dựng mới
Cảng sông Phi Liệt Huyện Thủy Nguyên sông Phi Liệt 500 Xây dựng mới
Cảng sông Kinh Môn Huyện An Dương sông Kinh Môn 1.000 Xây dựng mới
Cảng sông Hàn Huyện Thủy Nguyên sông Hàn 500 Xây dựng mới

 Cảng khác   4.400

6.3 Khu cảng sông Lạch Tray, sông 
Đào Hạ Lý   1.000-2.000 5.000

Cảng An Dương Huyện An Dương sông Lạch Tray 1.000 Xây dựng mới
Cảng Kiến An Quận Kiến An sông Lạch Tray  1.000 Xây dựng mới
Cảng An Hải Quận Hải An sông Lạch Tray  800 Xây dựng mới

 Cảng Dương Kinh Quận Dương Kinh sông Lạch Tray 800 Xây dựng mới
Cảng sông Đào Hạ Lý Thành phố Hải Phòng sông Đào Hạ Lý 500 Xây dựng mới
Cảng khác  900 

6.4 Khu cảng sông Văn Úc 1.000-5.000 8.000
Cảng Quang Trung-An Lão (gồm 
cảng Đông Việt) Huyện An Lão sông Văn úc 900 Hiện có

Cảng Tân Trào-Kiến Thụy Huyện Kiến Thụy sông Văn Úc 800 Xây dựng mới
Cảng Hùng Thắng-Tiên Lãng Huyện Tiên Lãng sông Văn Úc 800 Xây dựng mới

 Cảng khác 5.500
7 Cụm cảng Ninh Bình 39.300

7.1 Khu cảng sông Đáy 1.000-3.000 36.100
Cảng Ninh Bình Thành phố Ninh Bình sông Đáy 300 Hiện có
Cảng Bích Đào 1+2 Thành phố Ninh Bình sông Đáy 100 Hiện có
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Quy hoạch đến 2030
TT Tên cảng Địa điểm Sông kênh Cỡ tàu   

(Tấn)
Công suất              

(1.000 T/năm)
Ghi chú

(gồm cảng Chế tạo máy)
Cảng Ninh Phúc Thành phố Ninh Bình sông Đáy 2.500 Hiện có
Cảng Ninh Phúc 1 
(gồm cảng Thai group) Huyện Yên Khánh sông Đáy 1.200 Hiện có

Cảng Ninh Phúc 2 
(gồm cảng Phúc Lộc) Huyện Yên Khánh sông đáy 2.500 Hiện có

Cảng Khánh Phú Huyện Yên Khánh sông Đáy 800 Xây dựng mới
Cảng Phúc Long Huyện Yên Khánh sông Đáy 500 Hiện có
Cảng Than Miền Bắc Huyện Yên Khánh sông Đáy  500 Hiện có
Cảng Long Sơn Huyện Yên Khánh sông Đáy  3.500 Hiện có
Cảng Nam Phương Huyện Yên Khánh sông Đáy  800 Hiện có
Cảng Thương Mại Huyện Yên Khánh sông Đáy  500 Hiện có
Cảng Hòa Khánh Huyện Yên Khánh sông Đáy  300 Hiện có
Cảng Khánh An Huyện Yên Khánh sông Đáy  1.500 Hiện có
Cảng Khánh Cư (gồm cảng Hạ 
Long) Huyện Yên Khánh sông Đáy  800 Hiện có

Cảng Khánh Hải Huyện Yên Khánh sông Đáy  500 Xây dựng mới
Cảng Khánh Tiên Huyện Yên Khánh sông Đáy  500 Xây dựng mới
Cảng Xuân Đồng Khởi Huyện Yên Khánh sông Đáy  1.200 Xây dựng mới
Cảng Khánh Thiện Huyện Yên Khánh sông Đáy  300 Xây dựng mới
Cảng Kim Đài Huyện Kim Sơn sông Đáy  500 Xây dựng mới
Cảng tổng hợp Kim Sơn Huyện Kim Sơn sông Đáy 700 Xây dựng mới
Cảng Kim Tân Huyện Kim Sơn sông Đáy  500 Xây dựng mới
Cảng Cồn Thoi Huyện Kim Sơn sông Đáy  500 Xây dựng mới
Cảng Kim Đông Huyện Kim Sơn sông Đáy  500 Xây dựng mới
Cảng Đò Mười Huyện Yên Khánh sông Đáy  300 Xây dựng mới

 Cảng khác 14.800
7.2 Khu cảng sông Hoàng Long 1.000-2.000 1.800 

Cảng Gia Viễn - Gia Tân - Gia Huyện Gia Viễn sông Hoàng Long 800 Xây dựng mới



5

Quy hoạch đến 2030
TT Tên cảng Địa điểm Sông kênh Cỡ tàu   

(Tấn)
Công suất              

(1.000 T/năm)
Ghi chú

Sinh
Cảng Nho Quan Huyện Nho Quan sông Hoàng Long 500 Xây dựng mới
Cảng khác  500 

7.3 Khu cảng sông Yên Mô,   sông 
Vạc 1.000-2.000 1.400 

Cảng Bút Huyện Yên Mô sông Yên Mô 500 Xây dựng mới
Cảng Cầu Rào Huyện Yên Mô sông Vạc 300 Xây dựng mới
Cảng Phát Diệm Thị trấn Phát Diệm sông Vạc 300 Xây dựng mới
Cảng khác  300 

8 Cụm cảng Bắc Ninh 11.400
8.1 Khu cảng sông Đuống 1.000-3.000 7.600

Cảng Tri Phương Huyện Tiên Du sông Đuống 700 Hiện có
Cảng DABACO Huyện Tiên Du sông Đuống 800 Hiện có
Cảng Bến Hồ - Song Hồ Huyện Thuận Thành sông Đuống 300 Xây dựng mới
Cảng Tân Chi Huyện Tân Chi sông Đuống 300 Xây dựng mới
Cảng Container Đức Long Huyện Quế Võ Sông Đuống 500 Hiện có
Cảng Đức Trọng Huyện Quế Võ sông Đuống 300 Xây dựng mới
Cảng Chì Huyện Quế Võ sông Đuống 300 Xây dựng mới
Cảng Cao Đức Huyện Gia Bình sông Đuống 300 Xây dựng mới
Cảng Thái Bảo Huyện Gia Bình sông Đuống 300 Xây dựng mới

 Cảng khác 3.800

8.2 Khu cảng sông Thái Bình, sông 
Cầu 1.000-3.000 3.800

Cảng Kênh Vàng (Trung Kênh) Huyện Quế Võ sông Thái Bình 300 Xây dựng mới
Cảng Đức Long Huyện Quế Võ sông Thái Bình 400 Hiện có
Cảng Đáp Cầu Thị trấn Đáp Cầu sông Cầu 300 Hiện có
Cảng Cung Kiệm Thị trấn Đáp Cầu sông Cầu 300 Xây dựng mới
Cảng Đông Xuyên Thị trấn Đáp Cầu sông Cầu 300 Xây dựng mới
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Quy hoạch đến 2030
TT Tên cảng Địa điểm Sông kênh Cỡ tàu   

(Tấn)
Công suất              

(1.000 T/năm)
Ghi chú

Cảng Phù Lương Huyện Quế Võ sông Cầu 300 Xây dựng mới
 Cảng khác 1.900
9 Cụm cảng Hải Dương 27.800

9.1 Khu cảng sông Kinh Thầy, Kinh 
Môn, sông Hàn 1.000-3.000 23.000

Cảng Nguyễn Thị Nguyệt Huyện Chí Linh sông Kinh Thầy 100 Hiện có
Cảng Hưng Thịnh Phát Huyện Nam Sách sông Kinh Thầy 200 Hiện có
Cảng Minh Tuấn Huyện Chí Linh sông Kinh Thầy 100 Hiện có
Cảng Hà Thanh Thị xã Kinh Môn sông Kinh Thầy 100 Hiện có
Cảng Phú Cường Thị xã Kinh Môn sông Kinh Thầy 200 Hiện có
Cảng Thương mại & Dịch vụ 
khách sạn Trung Nam sông Kinh Thầy 200 Xây dựng mới

Cảng Vũ Anh Đức Thị xã Kinh Môn sông Kinh Thầy 400 Hiện có
Cảng Phú Tân Thị xã Kinh Môn sông Kinh Thầy 400 Hiện có
Cảng Nam Vỹ Anh Thị xã Kinh Môn sông Kinh Thầy 300 Hiện có
Cảng Năng lượng Hòa Phát Thị xã Kinh Môn sông Kinh Thầy 100 Hiện có
Cảng Hoà Phát Thị xã Kinh Môn sông Kinh Thầy 7.500 Hiện có
Cảng Hoàng Oanh Thị xã Kinh Môn sông Kinh Thầy 100 Hiện có
Cảng Trần Thị Bình Thị xã Kinh Môn sông Kinh Thầy 100 Hiện có
Cảng Thành Công III Thị xã Kinh Môn sông Kinh Thầy 300 Hiện có
Cảng Minh Đức Thị xã Kinh Môn sông Kinh Thầy 300 Hiện có
Cảng Sơn Thái Thị xã Kinh Môn sông Kinh Thầy 1.200 Hiện có
Cảng Nguyễn Văn Tuấn Thị xã Kinh Môn sông Phi Liệt 200 Hiện có
Cảng Sơn Thịnh Thị xã Kinh Môn sông Hàn 100 Hiện có
Cảng Phú Sơn Thị xã Kinh Môn sông Hàn 200 Xây dựng mới
Cảng Hoàng Gia Huyện Kim Thành sông Kinh Môn 100 Hiện có
Cảng Kim Lương Huyện Kim Thành sông Kinh Môn 200 Xây dựng mới
Cảng Hoàng Giang Huyện Kim Thành sông Kinh Môn 200 Xây dựng mới
Cảng Kim Liên Huyện Kim Thành sông Kinh Môn 300 Xây dựng mới
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Quy hoạch đến 2030
TT Tên cảng Địa điểm Sông kênh Cỡ tàu   

(Tấn)
Công suất              

(1.000 T/năm)
Ghi chú

Cảng Huy Văn Huyện Kim Thành sông Kinh Môn 1.500 Hiện có
Cảng Kiến Hoa Đất Việt Huyện Kim Thành sông Kinh Môn 300 Hiện có
Cảng Phúc An Huyện Kim Thành sông Kinh Môn 300 Hiện có
Cảng Trường An Huyện Kim Thành sông Kinh Môn 900 Hiện có
Cảng Phú Thái Huyện Kim Thành sông Kinh Môn 700 Hiện có
Cảng Cu Bi Huyện Kim Thành sông Kinh Môn 200 Hiện có
Cảng Kim Xuyên Huyện Kim Thành sông Kinh Môn 300 Xây dựng mới

 Cảng khác 5.900
9.2 Khu cảng sông Thái Bình 1.000-2.000 3.400

Cảng Phượng Hoàng Thành phố Hải Dương sông Thái Bình 300 Hiện có
Cảng thủy nội địa Hoàng Anh Thành phố Hải Dương sông Thái Bình 800 Hiện có
Cảng Cống Câu - Hải Dương 
(cảng tổng hợp) Thành phố Hải Dương sông Thái Bình 300 Hiện có

Cảng Hải Hà Huyện Thanh Hà sông Thái Bình 300 Hiện có
 Cảng khác 1.700

9.3 Khu cảng sông Luộc 1.000-2.000 1.400
Cảng Ninh Giang Huyện Ninh Giang sông Luộc 500 Xây dựng mới

 Cảng khác 900 Xây dựng mới
10 Cụm cảng Vĩnh Phúc 1.000-2.000 4.800

Cảng Vĩnh Thịnh Huyện Vĩnh Tường sông Hồng 500 Xây dựng mới
Cảng Cam Giá Huyện Vĩnh Tường sông Hồng 500 Xây dựng mới
Cảng An Tường Xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường sông Hồng 500 Xây dựng mới
Cảng Như Thụy Huyện Sông Lô sông Lô 500 Xây dựng mới
Cảng Đức Bác Huyện Sông Lô sông Lô 300 Xây dựng mới

 Cảng khác 2.500
11 Cụm cảng Hà Nam 29.500

11.1 Khu cảng sông Hồng 1.000-3.000 11.000
Cảng Yên Lệnh Bắc Huyện Duy Tiên sông Hồng 500 Xây dựng mới
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Quy hoạch đến 2030
TT Tên cảng Địa điểm Sông kênh Cỡ tàu   

(Tấn)
Công suất              

(1.000 T/năm)
Ghi chú

Cảng Yên Lệnh Nam Huyện Duy Tiên Sông Hồng 1.000 Xây dựng mới
Cảng Thủy Long Huyện Lý Nhân sông Hồng 800 Hiện có
Cảng Thái Hà (Chân Lý 1+2) Huyện Lý Nhân  sông Hồng 700 Xây dựng mới
Cảng Phú Phúc Huyện Lý Nhân sông Hồng 500 Xây dựng mới
Cảng Hòa Hậu Huyện Lý Nhân sông Hồng 500 Xây dựng mới

 Cảng khác 7.000
11.2 Khu cảng sông Đáy 1.000-5.000 18.500

Cảng Châu Sơn Thành phố Phủ Lý sông Đáy 400 Hiện có
Cảng Khoáng sản Nam Hà Huyện Thanh Liêm sông Đáy 700 Hiện có
Cảng Sơn Hữu Huyện Thanh Liêm sông Đáy 300 Xây dựng mới
Cảng Hữu Trí Huyện Thanh Liêm sông Đáy 300 Xây dựng mới
Cảng Hồng Hà Huyện Thanh Liêm sông Đáy 300 Xây dựng mới
Cảng Minh Thành Phát Huyện Thanh Liêm sông Đáy 300 Xây dựng mới
Cảng Hoa Đức Huyện Thanh Liêm sông Đáy 300 Xây dựng mới
Cảng Bắc Hà Huyện Thanh Liêm sông Đáy 300 Xây dựng mới
Cảng Tân Lập Huyện Thanh Liêm sông Đáy 300 Xây dựng mới
Cảng Việt San Huyện Kim Bảng sông Đáy 300 Xây dựng mới
Cảng Liên Sơn Huyện Kim Bảng sông Đáy 300 Xây dựng mới

 Cảng khác 14.700
12 Cụm cảng Nam Định 1.000-5.000 7.200

Cảng Nam Định mới Huyện Nam Trực sông Hồng 500 Xây dựng mới
Cảng Nam Định Thành phố Nam Định sông Đào 200 Hiện có
Cảng Nghĩa An Huyện Nam Trực sông Đào 200 Hiện có
Cảng Hải Long Huyện Ý Yên sông Đáy 200 Hiện có
Cảng Yên Quang Huyện Ý Yên sông Đáy 300 Hiện có
Cảng Nghĩa Hưng Huyện Nghĩa Hưng sông Đáy 700 Xây dựng mới
Cảng Hoàng Vinh Huyện Xuân Trường sông Ninh Cơ 300 Xây dựng mới

 Cảng khác 4.800
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Quy hoạch đến 2030
TT Tên cảng Địa điểm Sông kênh Cỡ tàu   

(Tấn)
Công suất              

(1.000 T/năm)
Ghi chú

13 Cụm cảng Hưng Yên 1.000-3.000 3.400
Cảng Mễ Sở Huyện Văn Giang sông Hồng 500 Xây dựng mới
Cảng Hưng yên Thành phố Hưng Yên  sông Hồng 400 Xây dựng mới

 Cảng Phố Hiến Huyện Kim Động sông Hồng 400 Xây dựng mới
Cảng Thăng Long Huyện Khoái Châu sông Hồng 400 Xây dựng mới
Cảng Triều Dương Huyện Tiên Lữ sông Luộc 300 Xây dựng mới

 Cảng khác 1.400
14 Cụm cảng Thái Bình 12.550

14.1 Khu cảng sông Trà Lý 1.000-2.000 6.150
Cảng Thái Bình Thành phố Thái Bình sông Trà Lý 400 Xây dựng mới
Cảng Bắc Trà Lý Huyện Tiền Hải  sông Trà Lý 1.100 Xây dựng mới
Cảng Trà Lý Huyện Tiền Hải  sông Trà Lý 300 Xây dựng mới
Cảng Mỹ Lộc Huyện Thái Thụy sông Trà Lý 400 Xây dựng mới
Cảng Thái Thọ Huyện Thái Thụy sông Trà Lý 300 Xây dựng mới

 Cảng khác 3.650
14.2 Khu cảng cảng sông Hồng 1.000-3.000 2.900

Cảng Tân Đệ Huyện Vũ Thư sông Hồng 500 Xây dựng mới
Cảng Hòa Bình Huyện Vũ Thư sông Hồng 500 Xây dựng mới
Cảng Cống Kem Huyện Vũ Thư sông Hồng 400 Xây dựng mới
Cảng Cao Tốc Huyện Vũ Thư sông Hồng 400 Xây dựng mới
Cảng Lân Huyện Vũ Thư sông Hồng 400 Xây dựng mới

 Cảng khác 700
14.3 Khu cảng sông Luộc 1.000-2.000 900

 Cảng Hiệp Huyện Quỳnh Phụ sông Luộc 300 Xây dựng mới
Cảng Triều Dương Huyện Hưng Hà sông Luộc 200 Xây dựng mới
Cảng An Đồng Huyện Quỳnh Phụ sông Luộc 200 Xây dựng mới

 Cảng khác 200  
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Quy hoạch đến 2030
TT Tên cảng Địa điểm Sông kênh Cỡ tàu   

(Tấn)
Công suất              

(1.000 T/năm)
Ghi chú

14.4 Khu cảng sông Hóa 1.000 2.600  
Cảng KCN Quỳnh Phụ Huyện Quỳnh Phụ sông Hóa 800 Xây dựng mới
Cảng hàng hóa nhà máy thép 
Shengli Việt Nam Huyện Quỳnh Phụ sông Hóa 800 Xây dựng mới

Cảng An Thanh Huyện Quỳnh Phụ sông Hóa 500 Xây dựng mới
 Cảng khác 500  

15 Cụm cảng Quảng Ninh 28.500  

15.1 Khu cảng sông Mạo Khê, Đá 
Bạch 3.000-5.000 8.400  

Cảng Kông Đảng Huyện Đông Triều sông Mạo Khê 500 Hiện có
Cảng Minh Huệ Huyện Đông Triều sông Mạo Khê 300 Hiện có
Cảng Thái Bình Dương Huyện Hoành Bồ  500 Hiện có
Cảng tổng hợp Hoành Bồ Huyện Hoành Bồ  300 Hiện có
Cảng Chạp Khê Thành phố Uông Bí sông Uông 500 Hiện có
Cảng Liên hiệp KHCN Tài 
nguyên Khoáng sản và Năng 
lượng

Thành phố Uông Bí sông Đá Bạch 400 Hiện có

 Cảng khác 5.900  
15.2 Khu cảng Cẩm Phả 3.000-5.000 5.500  

Cảng 324 Thành phố Cẩm Phả vịnh Bái Tử Long 1.200 Hiện có
Cảng Hà Chanh Thành phố Cẩm Phả  vịnh Bái Tử Long 500 Hiện có
Cảng Hạnh Toàn Thành phố Cẩm Phả  vịnh Bái Tử Long 500 Hiện có
Cảng Mông Dương I Thành phố Cẩm Phả vịnh Bái Tử Long 500 Hiện có
Cảng Cửa Suốt Thành phố Cẩm Phả  vịnh Bái Tử Long 1.000 Hiện có

 Cảng khác 1.800  
15.3 Khu cảng Vạn Gia-Ka Long 1.000-3.000 9.500  

Cảng VNC Thành phố Móng Cái sông Ka Long 300 Hiện có
Cảng Thành Nga Thành phố Móng Cái sông Ka Long 1.000 Hiện có
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Quy hoạch đến 2030
TT Tên cảng Địa điểm Sông kênh Cỡ tàu   

(Tấn)
Công suất              

(1.000 T/năm)
Ghi chú

Cảng Thành Đạt Thành phố Móng Cái sông Ka Long 300 Hiện có
Cảng Ninh Dương Thành phố Móng Cái sông Ka Long 300 Xây dựng mới
Cảng Quang Phát Thành phố Móng Cái sông Ka Long 300 Hiện có
Cảng XNK Phúc Lộc Thành phố Móng Cái sông Ka Long 300 Hiện có
Cảng Việt Phát Thành phố Móng Cái sông Ka Long 500 Hiện có
Cảng Thác Hàn Thành phố Móng Cái sông Ka Long 800 Hiện có
Cảng Minh Thăng Thành phố Móng Cái sông Ka Long 1.100 Hiện có
Cảng Phương Oanh Thành phố Móng Cái sông Ka Long 1.800 Hiện có
Cảng sông KaLong Thành phố Móng Cái sông Ka Long 800 Xây dựng mới

 Cảng khác 2.000  
15.4 Khu cảng Vân Đồn -Tiên Yên 1.000-5.000 5.100  

Cảng Vân Đồn Huyện Vân Đồn vịnh Hạ Long 400 Xây dựng mới

Cảng Quan Minh Huyện Vân Đồn luồng Hòn Dũa - Cửa 
Đối 400 Xây dựng mới

 Cảng khác 4.300  

II VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI 
PHÍA BẮC  49.950

1 Cụm cảng Phú Thọ 12.000  
1.1 Khu cảng Việt Trì 1.000-3.000 7.800  

Cảng Lilama 3 Thành phố Việt Trì sông Hồng 700 Hiện có
Cảng Việt Trì Thành phố Việt Trì sông Lô 2.000 Hiện có
Cảng Hải Linh Thành phố Việt Trì sông Lô 1.000 Hiện có
Cảng Dữu Lâu Thành phố Việt Trì sông Lô 500 Xây dựng mới
Cảng Kim Đức Thành phố Việt Trì sông Lô 700 Xây dựng mới
Cảng Trường Phát Thành phố Việt Trì sông Lô 500 Xây dựng mới
Cảng Lâu Thượng Thành phố Việt Trì sông Lô 500 Xây dựng mới

 Cảng khác 1.900  
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Quy hoạch đến 2030
TT Tên cảng Địa điểm Sông kênh Cỡ tàu   

(Tấn)
Công suất              

(1.000 T/năm)
Ghi chú

1.2 Khu cảng sông Đà, sông Lô, sông 
Thao 1.000 4.200  

Cảng Vụ Quang Huyện Đoan Hùng sông Lô 500 Xây dựng mới
Cảng Đoan Hùng Huyện Đoan Hùng sông Lô 500 Hiện có
Cảng Ngọc Tháp Thị xã Phú Thọ sông Hồng 500 Xây dựng mới
Cảng Trung Hà Huyện Tam Nông sông Hồng - Đà 400 Xây dựng mới
Cảng Hoàng Phương Huyện Phù Ninh sông Lô 300 Xây dựng mới
Cảng Tiên Du Huyện Phù Ninh sông Lô 300 Xây dựng mới
Cảng Yến Mao Huyện Thanh Thủy sông Đà 300 Xây dựng mới

 Cảng khác 1.400  
2 Cụm cảng Tuyên Quang  600 2.500 

Cảng Tam Sơn Thành phố Tuyên Quang sông Lô 500 Xây dựng mới
Cảng Tuyên Quang Thành phố Tuyên Quang Sông Lô 400 Xây dựng mới
Cảng An Hòa Huyện Sơn Dương Sông Lô 400 Xây dựng mới
Cảng Chiêm Hóa Huyện Chiêm Hóa Sông Gâm 200 Xây dựng mới
Cảng Na Hang Huyện Na Hang Sông Gâm 100 Xây dựng mới
Cảng vùng hồ thủy điện Tuyên 
Quang Huyện Na Hang hồ thủy điện Tuyên 

Quang 300 Xây dựng mới

Cảng khác  600 Xây dựng mới
3 Cụm cảng Thái Nguyên 600-1.000 3.000  

Cảng Đa Phúc Thị xã Phổ Yên sông Công 1.500 Xây dựng mới
 Cảng Yên Bình Thị xã Phổ Yên sông Cầu, sông Công 1.000 Xây dựng mới

Cảng khác  500 Xây dựng mới
4 Cụm cảng Bắc Giang 16.400  

4.1 Khu cảng sông Thương 400-600 3.900  
Cảng Logistics Huyện Yên Dũng sông Thương 800 Xây dựng mới
Cảng Đồng Sơn Thành phố Bắc Giang sông Thương 700 Xây dựng mới
Cảng Tân Tiến Thành phố Bắc Giang sông Thương 500 Xây dựng mới
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Quy hoạch đến 2030
TT Tên cảng Địa điểm Sông kênh Cỡ tàu   

(Tấn)
Công suất              

(1.000 T/năm)
Ghi chú

Cảng Xuân Hương Huyện Lạng Giang sông Thương 500 Xây dựng mới
Cảng Trí Yên Huyện Yên Dũng sông Thương 300 Xây dựng mới

Cảng Á Lữ  Thành phố Bắc Giang sông Thương Chuyển thành 
cảng khách

 Cảng khác 1.100  
4.2 Khu cảng sông Cầu 400-600 9.000  

Cảng Quang Châu Huyện Việt Yên sông Cầu 700 Xây dựng mới
Cảng Tiên Sơn Huyện Việt Yên sông Cầu 700 Xây dựng mới
Cảng Đồng Phúc Huyện Yên Dũng sông Cầu 700 Xây dựng mới
Cảng Yên Hà Huyện Yên Dũng sông Cầu 700 Xây dựng mới
Cảng Thạch Bàn HuyệnYên Dũng sông Cầu 700 Xây dựng mới
Cảng Long Xá Huyện Yên Dũng sông Cầu 800 Xây dựng mới
Cảng Hòa Phú – Mai Đình Huyện Hiệp Hòa sông Cầu 500 Xây dựng mới
Cảng Hợp Thịnh Huyện Hiệp Hòa sông Cầu 500 Xây dựng mới
Cảng Xuân Cẩm Huyện Hiệp Hòa sông Cầu 500 Xây dựng mới
Cảng Hòa Sơn Huyện Hiệp Hòa sông Cầu 500 Xây dựng mới

 Cảng khác 2.700  
4.3 Khu cảng sông Lục Nam 200-600 3.500  

Cảng Vũ Xá Huyện Lục Nam sông Lục Nam 700 Xây dựng mới
Cảng Yên Sơn Huyện Lục Nam sông Lục Nam 700 Xây dựng mới
Cảng Huyền Sơn Huyện Lục Nam sông Lục Nam 500 Xây dựng mới
Cảng tổng hợp Mỹ An Huyện Lục Nam sông Lục Nam 500 Hiện có

 Cảng khác 1.100  
5 Cụm cảng Hòa Bình 4.800  

5.1 Khu cảng sông Đà 1.000 2.500  
Cảng Bến Ngọc - Hòa Bình (cảng 
tổng hợp) Thành phố Hòa Bình sông Đà 300 Hiện có

Cảng tổng hợp sông Đà (Hưng Thành phố Hòa Bình sông Đà 900 Hiện có
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Quy hoạch đến 2030
TT Tên cảng Địa điểm Sông kênh Cỡ tàu   

(Tấn)
Công suất              

(1.000 T/năm)
Ghi chú

Long)
 Cảng khác 1.300  

5.2 Khu cảng vùng hồ Hòa Bình 400-600 2.300  
Cảng Ba Cấp - Hòa Bình (cảng 
tổng hợp) Thành phố Hòa Bình hồ Hòa Bình 400 Hiện có

Cảng Bích Hạ (cảng tổng hợp) Thành phố Hòa Bình hồ Hòa Bình 200 Hiện có
 Cảng khác 1.700  
6 Cụm cảng Sơn La  400-600 2.550 

6.1 Khu cảng vùng hồ Hòa Bình  1.950 
Cảng Bản Két Huyện Mường La hồ Hòa Bình 200 Xây dựng mới
Cảng Hua Trai Huyện Mường La hồ Hòa Bình 200 Xây dựng mới
Cảng suối Chiến Huyện Mường La hồ Hòa Bình 100 Xây dựng mới
Cảng tổng hợp Bản Tả Huyện Mường La hồ Hòa Bình 100 Xây dựng mới
Cảng Tà Hộc Huyện Mai Sơn hồ Hòa Bình 250 Xây dựng mới
Cảng Tà Chiềng Huyện Mai Sơn hồ Hòa Bình 100 Xây dựng mới
Cảng Vạn Yên Huyện Phù Yên hồ Hòa Bình 200 Xây dựng mới
Cảng Đá Đỏ Huyện Phù Yên hồ Hòa Bình 100 Xây dựng mới
Cảng Bản Phúc Huyện Bắc Yên hồ Hòa Bình 100 Xây dựng mới
Cảng Tạ Khoa Huyện Bắc Yên hồ Hòa Bình 100 Xây dựng mới
Cảng Sao Tua Huyện Mộc Châu hồ Hòa Bình 100 Xây dựng mới
Bản Giăng Huyện Mộc Châu hồ Hòa Bình 100 Xây dựng mới
Cảng khác  300 

6.2 Khu cảng vùng hồ Sơn La  600 
Cảng tổng hợp Pá Uôn Huyện Quỳnh Nhai hồ Sơn La 200 Xây dựng mới
Cảng bản Ban Sa Huyện Thuận Châu hồ Sơn La 100 Xây dựng mới
Cảng bản Nà Cưa Huyện Thuận Châu hồ Sơn La 100 Xây dựng mới
Cảng Bến Lồi Huyện Vân Hồ hồ Sơn La 100 Xây dựng mới
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TT Tên cảng Địa điểm Sông kênh Cỡ tàu   

(Tấn)
Công suất              

(1.000 T/năm)
Ghi chú

Cảng khác  100 Xây dựng mới
7 Cụm cảng Lai Châu  200-400 1.600 

Cảng vùng hồ Sơn La Huyện Quỳnh Nhai hồ Sơn La 500 Xây dựng mới
Cảng vùng hồ Lai Châu Huyện Mường Tè hồ Lai Châu 700 Xây dựng mới
Cảng khác  400 Xây dựng mới

8 Cụm cảng Điện Biên 200-400 1.000

 Cảng vùng hồ Sơn La - Lai Châu Huyện Mường Lay, Tủa Chùa hồ Sơn La - Lai Châu 700 Xây dựng mới

Cảng khác  300 Xây dựng mới
9 Cụm cảng Yên Bái 400-600 4.500  

Cảng Mậu A Huyện Văn Yên sông Hồng 300 Xây dựng mới
Cảng Văn Phú Thành phố Yên Bái sông Hồng 700 Xây dựng mới
Cảng Âu Lâu Thành phố Yên Bái sông Hồng 300 Xây dựng mới
Cảng vùng hồ Thác Bà (gồm cảng 
Hương Lý, Mông Sơn) Huyện Yên Bình hồ Thác Bà 600 Hiện có

Cảng Nhập Đá Vôi Xi Măng Yên 
Bình Huyện Yên Bình hồ Thác Bà 300 Hiện có

 Cảng khác 2.300  
10 Cụm cảng Lào Cai  400-600 1.600 

Cảng Lục Cẩu (Kim Thành) Thành phố Lào Cai sông Hồng 300 Xây dựng mới
Cảng Phố Mới Thành phố Lào Cai sông Hồng 400 Xây dựng mới
Cảng Phố Lu Huyện Bảo Thắng sông Hồng 300 Xây dựng mới
Cảng Bảo Hà Huyện Bảo Yên sông Hồng 300 Xây dựng mới
Cảng khác  300 

B MIỀN TRUNG 18.500  
1 Cụm cảng Thanh Hóa 300-3.000 3.650  

Cảng sông Lèn Huyện Hà Trung sông Lèn 1.000 Xây dựng mới
Cảng Nga Bạch Huyện Nga Sơn sông Lèn 150 Xây dựng mới
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(Tấn)
Công suất              
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Ghi chú

 Cảng Hoằng Lý Thành phố Thanh Hóa sông Mã 300 Xây dựng mới

 Cảng Bình Minh (gồm cảng Lạch 
Bạng, cảng tổng hợp) Thị xã Nghi Sơn sông Bạng 750 Xây dựng mới

Cảng Lạch Trường (cảng tổng 
hợp) Huyện Hoằng Hoá sông Trường 150 Xây dựng mới

 Cảng Hải Châu Thị xã Nghi Sơn sông Yên 150 Xây dựng mới
 Cảng khác 1.150  
2 Cụm cảng Nghệ An 1.000-3.000 1.700  

Cảng Nghi Xuân Huyện Nghi Lộc sông Lam 100 Xây dựng mới
Khu cảng Hưng Lợi (gồm cảng 
Nam Anh, cảng Hưng Lợi) Huyện Hưng Nguyên sông Lam 500 Xây dựng mới

Cảng Tràng Sơn Huyện Đô Lương sông Lam 100 Xây dựng mới
Khu cảng Quỳnh Lộc (gồm cảng 
Quỳnh Lộc, cảng Hoàng Mai) Thị xã Hoàng Mai sông Hoàng Mai 500 Xây dựng mới

 Cảng khác 500  
3 Cụm cảng Hà Tĩnh 600-1.000 3.950  

Cảng Hộ Độ Huyện Thạch Hà sông Nghèn 200 Xây dựng mới
Cảng Bến Giá Thị trấn Đức Thọ sông La 150 Xây dựng mới

 Cảng khác 3.600  
4 Cụm cảng Quảng Bình 600-1.000 2.700  

Cảng sông Gianh (Quảng Thuận) Thị trấn Ba Đồn sông Gianh 500 Xây dựng mới
Cảng Quảng Trường Huyện Quảng Trạch sông Gianh 300 Hiện có
Cảng Đức Toàn Huyện Tuyên Hóa sông Gianh 400 Hiện có
Cảng Mai Thanh Huyện Tuyên Hóa sông Gianh 600 Xây dựng mới

 Cảng khác 900  
5 Cụm cảng Quảng Trị 400 4.200  

Cảng Đông Hà Thành phố Đông Hà sông Hiếu 300 Xây dựng mới
 Cảng khác 3.900  
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6 Cụm cảng Thừa Thiên Huế 400 600
Cảng sông Hương Tỉnh Thừa Thiên Huế sông Hương 200 Xây dựng mới
Cảng phá Tam Giang Tỉnh Thừa Thiên Huế phá Tam Giang 200 Xây dựng mới
Cảng khác 200

7 Cụm cảng Đà Nẵng  400 300
Cảng sông Hàn - Vĩnh Điện Thành phố Đà Nẵng sông Hàn, Vĩnh Điện Xây dựng mới
Cảng khác

8 Cụm cảng Quảng Nam 400-600 1.400  
Cảng sông Thu Bồn Tỉnh Quảng Nam sông Thu Bồn, 100 Xây dựng mới
Cảng sông Trường Giang Tỉnh Quảng Nam sông Trường Giang 200 Xây dựng mới
Cảng Cù Lao Chàm Tỉnh Quảng Nam Cù Lao Chàm 100 Xây dựng mới

 Cảng khác 1.000  
C MIỀN NAM 204.670  
I VÙNG ĐÔNG NAM BỘ 127.320  

 Các cụm cảng Thành phố Hồ Chí 
Minh 60.320  

1 Cụm cảng trung tâm Thành 
phố Hồ Chí Minh 3.000 21.120

Cảng TRANSIMEX sông Sài Gòn 3.300 Hiện có
Cảng Phúc Long sông Sài Gòn 90 Hiện có
Cảng Trường Thọ sông Sài Gòn 6.000 Hiện có
Cảng ICD Tây Nam 
TANAMEXCO sông Sài Gòn 8.300 Hiện có

Cảng kho vận Miền Nam sông Sài Gòn 2.300 Hiện có
Cảng Nhiệt điện Thủ Đức

Thành phố Thủ Đức 

sông Sài Gòn 30 Hiện có
Cảng khác   1.100

2 Khu cảng Bắc Thành phố Hồ 
Chí Minh 2.000-3.000 3.500  

Cảng Củ Chi Huyện Củ Chi sông Sài Gòn 1.200 Xây dựng mới
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 Cảng khác 2.300  

3 Khu cảng Tây Nam Thành phố 
Hồ Chí Minh 2.000-3.000 3.500  

Cảng Phú Định Quận 8 sông Chợ Đệm - Bến 
Lức 1.500 Hiện có

Cảng 42 Tôn Thất Thuyết  Quận 4 kênh Tẻ 300 Hiện có

Cảng Hưng Điền Huyện Bình Chánh sông Chợ Đệm - Bến 
Lức 300 Hiện có

 Cảng khác 1.400  

4 Khu cảng Đông Thành phố Hồ 
Chí Minh 3.000-5.000 32.200

 Cảng Long Bình (gồm cảng Long 
Bình và ICD Long Bình) Thành phố Thủ Đức sông Đồng Nai 15.600 Hiện có và XD 

mới
 Cảng Termial Cát Lái Giang Nam Thành phố Thủ Đức rạch Bà Cua 7.500 Hiện có
 Cảng khác 9.100
5 Cụm cảng Bình Dương 32.200

5.1 Khu cảng sông Sài Gòn 2.000-3.000 19.400
Cảng An Tây Thành phố Bến Cát sông Sài Gòn 7.000 Xây dựng mới
Cảng Rạch bắp Thành phố Bến Cát sông Sài Gòn 1.500 Xây dựng mới

 Cảng An Sơn Thành phố Thuận An sông Sài Gòn 2.500 Hiện có
Cảng Bến Súc Huyện Dầu Tiếng sông Sài Gòn 1.000 Xây dựng mới
Cảng Dầu Tiếng (gồm cảng Phú 
Cường Thịnh) Huyện Dầu Tiếng sông Sài Gòn 1.500 Xây dựng mới

Cảng Thanh An Huyện Dầu Tiếng sông Sài Gòn 1.000 Xây dựng mới

 Cảng Bà Lụa Thành phố Thủ Dầu Một sông Sài Gòn  Chuyển thành 
cảng khách

 Cảng khác 4.900
5.2 Khu cảng sông Đồng Nai 3.000 12.800

 Cảng Thạnh Phước Thành phố Tân Uyên sông Đồng Nai 4.500 Hiện có
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Quy hoạch đến 2030
TT Tên cảng Địa điểm Sông kênh Cỡ tàu   

(Tấn)
Công suất              

(1.000 T/năm)
Ghi chú

 Cảng Thái Hòa Thành phố Tân Uyên sông Đồng Nai 4.300 Xây dựng mới
 Cảng Tân Vạn Thành phố Dĩ An sông Đồng Nai 1.000 Xây dựng mới
 Cảng Bình Thắng Thành phố Dĩ An sông Đồng Nai 400 Xây dựng mới
 Cảng Khánh Bình Thành phố Tân Uyên sông Đồng Nai 300 Xây dựng mới

Cảng Thường Tân Huyện Bắc Tân Uyên sông Đồng Nai 300 Xây dựng mới
Cảng khác   2.000

6 Cụm cảng Tây Ninh 16.300
6.1 Khu cảng sông Vàm Cỏ Đông 1.000-3.000 10.800

Cảng Buorbon An Hòa Thị xã Trảng Bàng sông Vàm Cỏ Đông 300 Đang thực hiện
Cảng Thanh Phước Huyện Gò Dầu sông Vàm Cỏ Đông 500 Hiện có
Cảng trung chuyển KCN Đại An - 
Sài Gòn Huyện Bến Cầu sông Vàm Cỏ Đông 300 Xây dựng mới

Cảng Gò Dầu Huyện Gò Dầu sông Vàm Cỏ Đông 300 Xây dựng mới
Cảng Hiệp Thạnh Huyện Gò Dầu sông Vàm Cỏ Đông 300 Xây dựng mới
Cảng Thạnh Đức Huyện Gò Dầu sông Vàm Cỏ Đông 200 Xây dựng mới
Cảng Bến Đình  Huyện Gò Dầu sông Vàm Cỏ Đông 200 Xây dựng mới
Cảng Bến Kéo Thị xã Hòa Thành sông Vàm Cỏ Đông 400 Hiện có
Cảng Gò Chai Huyện Châu Thành sông Vàm Cỏ Đông 100 Xây dựng mới
Cảng Thanh Điền Huyện Châu Thành sông Vàm Cỏ Đông 100 Xây dựng mới
Cảng Châu Thành Huyện Châu Thành sông Vàm Cỏ Đông 200 Xây dựng mới
Cảng Bến Sỏi Huyện Châu Thành sông Vàm Cỏ Đông 100 Xây dựng mới
Cảng Hảo Đước Huyện Châu Thành sông Vàm Cỏ Đông 100 Xây dựng mới
Cảng Cây Ổi Huyện Châu Thành sông Vàm Cỏ Đông 100 Xây dựng mới

 Cảng Vàm Trảng Trâu Huyện Tân Biên sông Vàm Cỏ Đông 100 Xây dựng mới
 Cảng khác 7.500

6.2 Khu cảng sông Sài Gòn 2.000-3.000 5.500
Cảng Hưng Thuận - Trảng Bàng Thị xã Trảng Bàng sông Sài Gòn 1.500 Xây dựng mới
Cảng Phước Đông Thị xã Trảng Bàng sông Sài Gòn 500 Xây dựng mới
Cảng Dương Minh Châu (1,2,3) Huyện Dương Minh Châu sông Sài Gòn 500 Xây dựng mới
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TT Tên cảng Địa điểm Sông kênh Cỡ tàu   

(Tấn)
Công suất              

(1.000 T/năm)
Ghi chú

 Cảng khác 3.000
7 Cụm cảng Đồng Nai 2.000-5.000 10.200

Cảng Hùng Tài  Huyện Vĩnh Cửu sông Đồng Nai 500 Hiện có

 Cảng Tân cảng Nhơn Trạch Huyện Nhơn Trạch sông Đồng Nai, nhánh 
sông Sâu 1.500 Hiện có

 Cảng Tracomeco Huyện Nhơn Trạch sông Đồng Tranh 1.500 Xây dựng mới
 Cảng Biên Hòa Thành phố Biên Hòa sông Đồng Nai 1.200 Xây dựng mới

Cảng Hoàng Long Huyện Vĩnh Cửu sông Đồng Nai 500 Hiện có
Cảng Vĩnh Tân (Hà Đức) Huyện Nhơn Trạch sông Đồng Nai 1.500 Hiện có

 Cảng Tín Nghĩa Huyện Nhơn Trạch sông Đồng Nai 800 Hiện có và XD 
mở rộng

Cảng Thủy bộ Đồng Nai Thành phố Biên Hòa sông Đồng Nai 700 Xây dựng mới
 Cảng khác 2.000
8 Cụm cảng Bà Rịa - Vũng Tàu 1.000-5.000 8.300

Cảng Hà Sơn sông Rạch Tre 700 Hiện có

Cảng Đức Hạnh sông Mỏ Nhát 1.000 Hiện có

Cảng Tổng hợp Trần Thành rạch Giếng Muối 500 Hiện có

Cảng VLXD Đông Phong sông Rạch Rạng 500 Hiện có

Cảng Hưng Thái

Huyện Tân Thành

rạch Ngã Tư 700 Hiện có
Cảng Phú Mỹ - Cái Mép (GĐ1) sông Bàn Thạch 1.000 Hiện có
Cảng Phú Mỹ - Cái Mép (GĐ2) sông Bàn Thạch 500 Hiện có
Cảng Bàn Thạch sông Bàn Thạch 500 Hiện có
Cảng Bảo Toàn rạch Bàn Thạch, 500 Hiện có
Cảng Mỏ Nhát

Thị xã Phú Mỹ

rạch Bàn Thạch, 500 Xây dựng mới



21

Quy hoạch đến 2030
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(Tấn)
Công suất              

(1.000 T/năm)
Ghi chú

Cảng tàu dịch vụ Sao Mai Thành phố Vũng Tàu sông Dinh 500 Hiện có
Cảng khác   1.400

II
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG 
CỬU LONG

77.350

1 Cụm cảng Long An 17.300
1.1 Khu cảng Bến Lức 2.000-5.000 14.100

Cảng Thành Tài Huyện Cần Đước sông Vàm Cỏ Đông 850 Hiện có
Cảng Greenfeed 500 Hiện có
Cảng Cẩm Nguyên 1.000 Hiện có
Cảng Bourbon Bến Lức 

Huyện Bến Lức sông Vàm Cỏ Đông
2.500 Hiện có

Cảng Hoàng Tuấn 1.200 Hiện có
Cảng Tân Thành Long 500 Hiện có
Cảng Phương Quân 500 Hiện có
Cảng An Long 500 Hiện có
Cảng Thiên Lộc Thành 1.000 Hiện có
Cảng Kim Tín

Huyện Cần Đước sông Vàm Cỏ Đông

800 Hiện có
Cảng Phước Đông Huyện Cần Đước sông Vàm Cỏ 600 Xây dựng mới
Cảng Hoàng Long Huyện Bến Lức sông Vàm Cỏ Đông 600 Xây dựng mới
Cảng BMT Long An Huyện Bến Lức sông Vàm Cỏ Đông 800 Xây dựng mới

 Cảng khác 2.750

1.2 Khu cảng sông Vàm cỏ, Vàm Cỏ 
Tây 1.000-2.000 3.200

Cảng Tân An Thành phố Tân An sông Vàm Cỏ Tây 1.000 Xây dựng mới
Cảng Mộc Hóa Huyện Mộc Hóa sông Vàm Cỏ Tây 500 Xây dựng mới
Cảng Cần Giuộc Huyện Cần Giuộc sông Vàm Cỏ Tây 500 Xây dựng mới
Cảng cơ khí Công trình 2 Huyện Cần Đước sông Vàm Cỏ 500 Xây dựng mới

 Cảng khác 700
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(Tấn)
Công suất              

(1.000 T/năm)
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2 Cụm cảng Đồng Tháp 1.000-5.000 4.900
Cảng Bảo Mai (gồm Bến phao 
neo số 1 và số 2) Huyện Lai Vung sông Hậu 500 Hiện có

 Cảng sông Sa Đéc Thành phố Sa Đéc kênh Lấp Vò - Sa Đéc 1.000 Xây dựng mới

Cảng Phong Hoà Huyện Lai Vung sông Hậu, Kênh Mương 
Khai - Đốc Phủ Hiền 500 Xây dựng mới

Cảng Hồng Ngự Thị xã Hồng Ngự sông Tiền 1.000 Xây dựng mới
 Cảng khác 1.900
3 Cụm cảng Tiền Giang 3.000 3.500

Cảng Lê Thạch Huyện Châu Thành sông Tiền 500 Hiện có
Cảng nông sản thực phẩm Tiền 
Giang  Huyện Cái Bè sông Tiền 1.200 Hiện có

Cảng Thanh Hiểu Huyện Châu Thành sông Tiền 800 Xây dựng mới
 Cảng khác 1.000
4 Cụm cảng Vĩnh Long 3.000 3.800

Cảng Quốc Huy Anh Thành phố Vĩnh Long sông Tiền 500 Hiện có
Cảng Mekong (Toàn Quốc) Thành phố Vĩnh Long sông Tiền 400 Hiện có
Cảng An Phước 300 Hiện có
 Cảng Mỹ An 500 Hiện có
Cảng Tuấn Hiền

Huyện Mang Thít sông Cổ Chiên
300 Hiện có

Cảng Quang Vinh Huyện Long Hồ sông Cổ Chiên 300 Hiện có
Cảng Phước Vinh Thành phố Vĩnh Long sông Cổ Chiên 500 Hiện có

 Cảng khác 1.000
5 Cụm cảng Bến Tre 1.000-5.000 14.500

Cảng KCN Phú Thuận Huyện Bình Đại sông Cửa Đại 1.000 Xây dựng mới
Cảng Bình Thới Huyện Bình Đại sông Cửa Đại 300 Xây dựng mới
Cảng Nhuận Phú Trân Huyện Mỏ Cày Bắc sông Cổ Chiên 300 Xây dựng mới
Cảng Thành Thới Huyện Mỏ Cày Nam Tre sông Cổ Chiên 300 Xây dựng mới
Cảng An Nhơn - Thạnh Phú Huyện Thạnh Phú sông Cổ Chiên 300 Xây dựng mới
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Công suất              
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Cảng An Hòa Huyện Ba Tri sông Hàm Luông 300 Xây dựng mới
Cảng tổng hợp Mỹ An Thành phố Bến Tre sông Hàm Luông 500 Xây dựng mới

 Cảng Phong Nẫm Huyện Giồng Trôm kênh Chệt Sậy 300 Xây dựng mới
 Cảng khác 11.200
6 Cụm cảng Trà Vinh 2.000-5.000 5.100

 Cảng Long Đức Thành phố Trà Vinh sông Cổ Chiên (Cung 
Hầu) 1.000 Hiện có

Cảng Xây dựng Thương mại 
Châu Hưng Thành phố Trà Vinh sông Cổ Chiên 700 Xây dựng mới

Cảng Xây dựng Phú Thành  Huyện Duyên Hải sông Cổ Chiên 800 Xây dựng mới
Cảng XNK Xây dựng thương mại 
Dầu khí Petrol Life  Huyện Càng Long sông Cổ Chiên 300 Xây dựng mới

 Cảng Sản xuất - Thương mại 
Nguyễn Trình Huyện Càng Long sông Cổ Chiên 300 Xây dựng mới

Cảng KCN Cổ Chiên  Huyện Càng Long sông Cổ Chiên 300 Xây dựng mới
Cảng KCN Cầu Quan Huyện Tiểu Cần sông Hậu 300 Xây dựng mới

 Cảng khác 1.400
7 Cụm cảng Cần Thơ 3.000-5.000 6.400

Cảng Phạm Minh Lý Quận Ô Môn sông Hậu 500 Hiện có
Cảng hàng hóa Thành Hưng Huyện Phong Điền rạch Cần Thơ 300 Hiện có
Cảng lương thực sông Hậu Quận Bình Thủy sông Hậu 500 Xây dựng mới
Cảng Huỳnh Lâm Quận Ninh Kiều sông Hậu 800 Xây dựng mới
Cảng Phúc Thành Quận Ô Môn sông Hậu 500 Xây dựng mới
Cảng công ty vật tư Hậu Giang Quận Bình Thủy sông Hậu 400 Xây dựng mới
Cảng tổng hợp Cần Thơ Quận Ninh Kiều sông Hậu 1.200 Xây dựng mới

 Cảng khác 2.200
8 Cụm cảng Hậu Giang 1.000-2.000 1.600

Cảng Đại Phúc Thành phố Ngã Bảy rạch Cái Côn 1.000-2.000 300 Hiện có
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Cảng Vị Thanh Thành phố Vị Thanh sông Cái Tư 500 Xây dựng mới
 Cảng khác 800
9 Cụm cảng An Giang 1.000-5.000 5.000

Cảng Bình Long Huyện Châu Phú sông Hậu 600 Hiện có
Cảng Bốc xếp hàng hóa An Giang Huyện Châu Phú sông Hậu 500 Hiện có
Cảng Tân Châu  Thị xã Tân Châu sông Tiền 500 Xây dựng mới

 Cảng khác 3.400
10 Cụm cảng Kiên Giang 1.000 2.600

Cảng Tắc Cậu Huyện Châu Thành sông Cái Bé 1.200 Hiện có
Cảng Mới Huyện An Biên  sông Cái Lớn 500 Xây dựng mới

 Cảng Khánh Long Huyện Châu Thành kênh Vành đai 500 Xây dựng mới
Cảng khác   400

11 Cụm cảng Sóc Trăng 600-3.000 5.050  

Cảng Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng kênh Phú Hữu - Bãi 
Xàu 300 Hiện có

Cảng Long Hưng  Huyện Mỹ Tú kênh Quản Lộ                           
- Phụng Hiệp 300 Xây dựng mới

Cảng Cái Côn Huyện Kế Sách sông Hậu 300 Xây dựng mới

Cảng Ngã Năm  Thị xã Ngã Năm kênh Quản Lộ                              
- Phụng Hiệp 300 Xây dựng mới

 Cảng Trần Đề (cảng tổng hợp) Thị trấn Trần Đề sông Hậu
(nhánh Trần Đề)

800 Xây dựng mới

 Cảng khác 3.050  
12 Cụm cảng Bạc Liêu 1.000 3.300

Cảng Hộ Phòng (gồm Cảng Tấn 
Tấn Phát) Huyện Giá Rai kênh Bạc Liêu - Cà 

Mau 800 Hiện có

Cảng Bạc Liêu Thành phố Bạc Liêu  kênh Bạc Liêu - Cà 
Mau 500 Hiện có
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Cảng Văn Hiền Huyện Vĩnh Lợi kênh Bạc Liêu Vàm 
Lẽo 300 Hiện có

Cảng kênh Quản Lộ - 
Phụng Hiệp Huyện Phước Long, Hồng Dân kênh Quản Lộ - Phụng 

Hiệp 900 Xây dựng mới

Cảng khác 800
13 Cụm cảng Cà Mau 1.000-2.000 3.700

Cảng Cà Mau Thành phố Cà Mau sông Gành Hào 500 Hiện có
Cảng sông Gành Hào Thành phố Cà Mau sông Gành Hào 500 Hiện có

Cảng Tân Thành Thành phố Cà Mau kênh Quản Lộ - Phụng 
Hiệp 500 Hiện có

Cảng sông Ông Đốc (gồm cảng 
Tấn Phát)

Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần 
Văn Thời sông Ông Đốc 300 Hiện có

Cảng Đất Mũi Huyện Ngọc Hiển sông Cửa Lớn 300 Xây dựng mới

Cảng Hòn Chuối Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần 
Văn Thời sông Ông Đốc 300 Xây dựng mới

Cảng Dịch Vụ Khánh An Huyện U Minh sông Ông Đốc 300 Xây dựng mới
Cảng khác 1.000

Ghi  chú: 
- Công suất cảng khác phục vụ cho nhu cầu xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng cảng.
- Địa điểm cảng được điều chỉnh khi có quyết định điều chỉnh tên, địa giới đơn vị hành chính của Nhà nước
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